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1. Quy định của pháp luật Cộng hòa Pháp
đối với vấn đề sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ
sinh sản

Tại Cộng hòa Pháp, việc sinh con bằng kỹ
thuật hỗ trợ sinh sản (KTHTSS) (Procréation
médicalement assistée - PMA) đã được hợp pháp
hóa từ năm 1994. Điều L.2141-1 Bộ luật Sức khỏe
cộng đồng1 (Code de la santé publique - CSP)
định nghĩa: “Hỗ trợ y tế trong sinh sản có nghĩa là
các thực hành lâm sàng và sinh học cho phép thụ
thai trong ống nghiệm, bảo quản giao tử, mô và
phôi, chuyển phôi và thụ tinh nhân tạo”.

Ban đầu, pháp luật Cộng hòa Pháp hướng tới
điều chỉnh hoạt động hỗ trợ sinh sản trên cơ sở
bảo vệ quyền lợi của trẻ em2, theo đó, PMA chỉ
dành cho các cặp đôi nam - nữ (không áp dụng
PMA cho người độc thân và các cặp đôi đồng
tính), trong độ tuổi sinh đẻ, đã kết hôn hoặc chung
sống với nhau ít nhất hai năm, có nghĩa vụ chứng
minh việc sống chung đó và được chẩn đoán vô
sinh hoặc có nguy cơ lây truyền bệnh di truyền.
Từ năm 2021, với việc ban hành Đạo luật về đạo

đức sinh học và các văn bản hướng dẫn thi hành,
cũng như việc sửa đổi, bổ sung các đạo luật liên
quan, thì sinh con bằng KTHTSS không còn chỉ
dành riêng cho các cặp đôi dị tính nữa, mà giờ đây,
cặp đôi gồm hai phụ nữ hoặc một phụ nữ độc thân
cũng có thể có con bằng phương pháp này.

1.1. Điều kiện áp dụng quy trình sinh con

bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Thứ nhất, điều kiện về chủ thể được áp dụng
quy trình sinh con bằng KTHTSS. Bộ luật Sức
khỏe cộng đồng quy định: Sinh con bằng
KTHTSS nhằm đáp ứng một kế hoạch làm cha
mẹ. Bất kỳ cặp đôi nào bao gồm một nam và một
nữ hoặc hai phụ nữ hoặc bất kỳ phụ nữ chưa lập
gia đình nào đều có quyền tiếp cận kỹ thuật trợ
sinh sau khi tiến hành các cuộc phỏng vấn chuyên
biệt giữa bên yêu cầu với các thành viên của nhóm
y tế lâm sàng - sinh học đa ngành được thực hiện
theo các điều khoản quy định tại Điều L.2141-10.
Quyền tiếp cận này không thể bị ảnh hưởng bởi
bất kỳ sự khác biệt nào trong cách điều trị, đặc
biệt là đối với tình trạng hôn nhân hoặc khuynh
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hướng tình dục của người yêu cầu. Cả hai thành
viên của cặp đôi hoặc người phụ nữ chưa kết hôn
phải đồng ý trước khi thụ tinh nhân tạo hoặc
chuyển phôi.

Như vậy, theo pháp luật của Pháp hiện hành,
những người có thể tiếp cận quy trình sinh con
bằng KTHTSS (căn cứ tình trạng hôn nhân của
đương sự tại thời điểm đăng ký) bao gồm: Cặp đôi
dị tính, cặp đôi đồng tính (gồm 02 người nữ) và
một người phụ nữ độc thân. Không có sự phân
biệt, đối xử nào trong việc tiếp cận điều trị PMA,
đặc biệt là về xu hướng tính dục hoặc tình trạng
hôn nhân.

Thứ hai, điều kiện về sự đồng thuận. Cả hai
bên đương sự đối với cặp đôi hoặc người phụ nữ
độc thân phải thể hiện sự đồng ý trước khi thụ tinh
nhân tạo hoặc chuyển phôi. Nếu việc thực hiện
PMA cần sử dụng tinh trùng, tế bào trứng hoặc
phôi được hiến tặng bởi một bên thứ ba, cặp đôi
hoặc người phụ nữ độc thân phải có sự đồng ý cụ
thể được xác nhận bằng chứng thư bởi công chứng
viên3. Đối với cặp đôi, quá trình thụ tinh hoặc
chuyển phôi sẽ bị đình chỉ nếu rơi vào các tình
huống như một hoặc hai bên chết, có yêu cầu ly
hôn hoặc ly thân hợp pháp hoặc thực hiện yêu cầu
đó bằng sự đồng thuận của cả hai bên, chấm dứt
sống chung, hủy bỏ sự đồng ý bằng văn bản của
một trong hai bên. 

Thứ ba, điều kiện về độ tuổi. Pháp luật của
Pháp quy định các điều kiện về độ tuổi để thực
hiện sinh con bằng KTHTSS trên cơ sở tính đến
các rủi ro y tế của việc sinh con liên quan đến tuổi
cũng như quyền lợi của đứa trẻ chưa sinh. Theo
đó, đối với việc thu thập giao tử hoặc mô mầm để
tiến hành PMA, độ tuổi tối đa đối với phụ nữ là 43
tuổi (được phép lấy trứng trước thời điểm lần sinh

nhật thứ 43)4; độ tuổi tối đa đối với nam giới là 60
tuổi (được phép lấy tinh trùng trước thời điểm lần
sinh nhật thứ 60)5. Việc thụ tinh nhân tạo, sử dụng
giao tử hoặc mô mầm được thu thập để tiến hành
quy trình PMA, cũng như chuyển phôi được áp
dụng cho người phụ nữ sinh con không quá 45
tuổi (cho đến thời điểm sinh nhật lần thứ 45)6;
người còn lại (trường hợp cặp đôi) phải không quá
60 tuổi (tính đến thời điểm sinh nhật lần thứ 60).
Nếu quy trình PMA dự kiến thực hiện trong tương
lai, việc thu thập trước trứng và tinh trùng để bảo
quản có thể được thực hiện như sau: Lấy trứng
trong độ tuổi từ 27 tuổi đến 37 tuổi đối với phụ nữ;
lấy tinh trùng trong độ tuổi từ 29 tuổi đến 45 tuổi
đối với nam giới7. Các điều kiện về độ tuổi này áp
dụng cho tất cả các trường hợp sinh con bằng
KTHTSS bắt đầu sau ngày 28/9/2021.

1.2. Các trường hợp cấm áp dụng kỹ thuật hỗ

trợ sinh sản 

Mặc dù, pháp luật của Pháp cho phép áp dụng
KTHTSS để sinh con nhưng vẫn dự liệu các
trường hợp cấm sử dụng kỹ thuật này để sinh con
bằng mọi giá: 

Thứ nhất, mang thai hộ. Với quy định xác định
người mẹ là người mang thai và sinh con, việc
mang thai hộ dù là với mục đích nhân đạo (phi lợi
nhuận) hay vì lợi nhuận đều bị cấm hoàn toàn tại
Pháp. Bộ luật Dân sự Pháp nêu rõ, mọi giao dịch
liên quan đến mang thai hộ đều là vô hiệu8. 

Thứ hai, sử dụng phương pháp ROPA
(Réception d’Ovocytes de la Partenaire) (đây là
việc nhận trứng từ người phối ngẫu còn lại đối với
trường hợp cặp đôi đồng tính nữ). Kỹ thuật này
lấy trứng từ tử cung của người này để thụ tinh
cùng với tinh trùng hiến tặng, sau đó chuyển phôi
vào tử cung người kia để mang thai. Với cách làm
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này, cả hai người phụ nữ đều trở thành mẹ: Người
mẹ di truyền (cho trứng) và người mẹ mang thai9.
Hiện nay, phương pháp ROPA bị cấm sử dụng tại
Pháp, do đó, các cặp đôi đồng tính nữ chỉ có thể
thực hiện phương pháp này tại các nước cho phép
như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ hay Đan Mạch. 

Thứ ba, sử dụng KTHTSS sau khi một trong
các bên chết (đối với cặp đôi). Điều này hiện vẫn
thuộc diện bị cấm thực hiện tại Pháp, nhưng đã
được phép tại Tây Ban Nha, Bỉ. 

1.3. Xác định quan hệ cha, mẹ, con đối với

trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh

sản

Việc xác định quan hệ cha, mẹ, con (tử hệ) đối
với trường hợp sinh con bằng KTHTSS, về
nguyên tắc là tương tự trường hợp sinh con tự
nhiên nếu PMA sử dụng trứng của người mẹ và
tinh trùng của người cha và người mẹ tự mình
mang thai. Vấn đề đặt ra là, đối với các trường hợp
sử dụng tinh trùng, trứng và phôi được hiến tặng
bởi bên thứ ba và trường hợp cặp đôi đồng tính nữ
sinh con bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản được
xác định như thế nào? Trong tất cả các trường hợp
kể trên, quan hệ mẹ, con đối với người phụ nữ đã
sinh ra đứa trẻ luôn đương nhiên được xác lập trên
cơ sở ghi tên người mẹ vào giấy khai sinh của đứa
trẻ, bất kể là phụ nữ đơn thân hay đã kết hôn10. 

Đối với tử hệ của người còn lại trong cặp đôi:
(i) Nếu là một cặp đôi khác giới, quan hệ cha, con
được thiết lập dựa trên giả định về tư cách làm cha
nếu cặp đôi đã kết hôn (chồng của người phụ nữ
sinh con luôn được coi là cha của đứa trẻ)11. Nếu
cặp đôi chưa kết hôn, quan hệ cha, con chỉ có thể
được thiết lập trên cơ sở là kết quả của sự thừa
nhận tự nguyện theo Điều 316 và Điều 327 Bộ
luật Dân sự Pháp; (ii) Nếu là một cặp đôi đồng

tính nữ, quan hệ mẹ, con của người phụ nữ thứ hai
được thiết lập qua một chế độ tử hệ mới là sự thừa
nhận con chung dự kiến. Chế độ tử hệ này giúp
thừa nhận một cách trọn vẹn quyền làm mẹ của
cặp đôi đồng tính nữ, đây là trường hợp duy nhất
mà quan hệ mẫu tử kép có thể được thiết lập bên
cạnh thủ tục nhận con nuôi. Sự thừa nhận dự kiến   
sẽ giúp hình thành quan hệ mẹ, con thực thụ giữa
đứa trẻ với người phụ nữ không sinh con, nhưng
điều đó phải được thực hiện bởi cả hai thành viên
của cặp đôi, trước một công chứng viên, đồng thời
với sự đồng thuận của cặp đôi trong khuôn khổ thủ
tục PMA. Cần lưu ý rằng, người hiến tinh trùng
hoặc trứng trong trường hợp sinh con bằng
KTHTSS có bên thứ ba hiến tặng không thể xác
lập bất kỳ quan hệ cha, mẹ, con nào đối với đứa
trẻ được sinh ra12. 

2. Quy định về xác định quan hệ cha, mẹ,
con đối với các trường hợp có vi phạm pháp
luật trong sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh
sản của pháp luật Cộng hòa Pháp và kinh
nghiệm cho Việt Nam

Vi phạm pháp luật trong sinh con bằng
KTHTSS tức là việc thực hiện quy trình PMA
thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm hoặc vi
phạm điều kiện về độ tuổi, về sự đồng thuận hay
về đối tượng áp dụng. Trong các trường hợp này,
giả định đứa trẻ được ra đời trong bối cảnh tiến
hành kỹ thuật trợ sinh không hợp pháp đặt ra câu
hỏi pháp lý về việc công nhận quan hệ cha, mẹ,
con. Tuy nhiên, trên thực tế, các trường hợp vi
phạm về điều kiện thực hiện PMA rất hiếm khi
xảy ra, bởi quy trình này đòi hỏi rất chặt chẽ về
thủ tục và hồ sơ. Cơ sở y tế tiến hành kỹ thuật trợ
sinh cũng phải là cơ sở đạt đủ các tiêu chuẩn, điều
kiện hoạt động theo luật định và sẽ phải từ chối
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tiến hành PMA nếu bên yêu cầu không đạt đủ điều
kiện. Vì vậy, các vụ việc vi phạm pháp luật thường
rơi vào các trường hợp PMA bị cấm hoặc không
đủ điều kiện tại Pháp nhưng được đương sự tiến
hành một cách hợp pháp tại nước ngoài theo pháp
luật nước ngoài. 

2.1. Trường hợp mang thai hộ

Điều 16-7 Bộ luật Dân sự Pháp quy định rằng,
mọi thỏa thuận liên quan đến việc sinh con hoặc
mang thai hộ người khác đều là vô hiệu. Đây trở
thành một trong những nguyên tắc cơ bản của
pháp luật Cộng hòa Pháp, là trật tự công buộc phải
tuân thủ. Trên cơ sở điều cấm này, điều khoản về
xác định quan hệ cha, mẹ, con trong Bộ luật Dân
sự đã khẳng định, “người mẹ” phải là người đã
sinh ra đứa trẻ. Cụ thể, Điều 33213 quy định, quan
hệ mẹ - con có thể bị phủ nhận nếu có chứng cứ là
người mẹ đã không sinh ra đứa trẻ. Điều 342-1114

quy định, quan hệ huyết thống được xác lập đối
với người phụ nữ sinh ra đứa trẻ theo Điều 311-25.
Như vậy, nếu một người có con nhờ mang thai hộ,
thì người mẹ nhờ mang thai hộ sẽ không phải là
mẹ ruột, vì người này không sinh ra đứa trẻ, ngay
cả khi người đó đã cung cấp trứng. Những người
bảo trợ cho việc mang thai hộ sẽ phạm tội “xúi
giục bỏ rơi trẻ em”. Người trung gian vì mục đích
lợi nhuận giữa một bên là cá nhân hoặc một cặp
vợ chồng “mong muốn một đứa trẻ” và một bên là
người phụ nữ “chấp nhận mang thai đứa trẻ” sẽ bị
phạt sáu tháng tù và phạt tiền 7.500 euro15.

Vì mang thai hộ bị cấm ở Pháp nên hầu hết các
trường hợp sinh con nhờ mang thai hộ thường xảy
ra ở nước ngoài, nơi mang thai hộ được hợp pháp
hóa. Tuy nhiên, khi trở lại Pháp, giấy khai sinh
của đứa trẻ được lập ở nước ngoài, với tên của cha
mẹ nhờ mang thai hộ có được ghi chú vào hộ tịch

Pháp hay không? Đây chính là vấn đề gây tranh
luận thời gian qua khi các cơ quan có thẩm quyền
của Pháp đã tiếp cận trường hợp này với những
quan điểm trái ngược nhau. Một bên từ chối ghi
chú hộ tịch với lý do bảo vệ trật tự công cho rằng,
chấp nhận ghi chú, tức là thừa nhận quan hệ cha,
mẹ, con được xác lập thông qua mang thai hộ, một
hành vi vốn bị pháp luật cấm. Điều này sẽ gián
tiếp thừa nhận hành vi “lẩn tránh” pháp luật bằng
việc mang thai hộ tiến hành ở nước ngoài. Bên còn
lại, tiếp cận dưới góc độ bảo vệ quyền lợi trẻ em
cho rằng, nếu không ghi chú hộ tịch Pháp, đứa trẻ
sẽ không được bảo đảm lợi ích tốt nhất.

Sau nhiều vụ kiện và phán quyết được đưa ra
bởi Tòa án quốc gia và Tòa án Nhân quyền châu
Âu16, gần đây nhất, quyết định của Tòa phá án
Pháp đã khẳng định khả năng ghi chú toàn bộ giấy
khai sinh đối với hai cha mẹ dự định và đã loại bỏ
các điều kiện ghi chú trước đó17. Tuy nhiên, Luật
Đạo đức sinh học ngày 02/8/2021 đi ngược với
quan điểm này qua việc sửa đổi Điều 47 Bộ luật
Dân sự với quy định: Tính thực tế của các sự kiện
được khai báo trong giấy tờ hộ tịch nước ngoài
xác lập nên quan hệ cha, mẹ, con được đánh giá
theo luật của Pháp. Điều khoản sửa đổi này có
nghĩa là việc ghi chú các giấy tờ hộ tịch sẽ phải
dựa trên thực tế và các điều kiện pháp lý của Pháp,
do đó không công nhận tử hệ trực tiếp của cha mẹ
dự định đã nhờ đến việc mang thai hộ. Như vậy,
chỉ cha mẹ sinh học mới được công nhận tử hệ
trong quá trình ghi chú một phần hộ tịch, người
còn lại, dù mang quốc tịch Pháp hay quốc tịch
nước ngoài, sau đó phải thông qua thủ tục nhận
con nuôi để xác lập quan hệ cha, mẹ, con18. Việc
thừa nhận một phần quan hệ cha, mẹ, con sẽ thuộc
các trường hợp sau: 
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- Nếu mang thai hộ sử dụng trứng của người
mẹ và tinh trùng của người cha, người cha được
xem là có liên kết sinh học và sẽ được thừa nhận
quan hệ cha, con. Người mẹ do không sinh con
nên không được thừa nhận quan hệ mẹ, con đương
nhiên theo pháp luật Pháp mà phải thực hiện thủ
tục nhận con nuôi.

- Nếu mang thai hộ sử dụng trứng của người
mẹ và tinh trùng hiến tặng, cặp cha mẹ dự định
được xem là không có mối liên kết sinh học với
đứa trẻ, do đó không được pháp luật Pháp thừa
nhận quan hệ cha, mẹ, con đương nhiên mà phải
làm thủ tục nhận con nuôi. 

Kinh nghiệm cho Việt Nam: Không hoàn toàn
giống trường hợp của Pháp, Việt Nam hiện nay đã
cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
Mang thai hộ vì mục đích thương mại bị cấm theo
khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm
2014, dẫn đến các chế tài xử phạt hành chính và
hình sự liên quan đến hành vi này. Tuy nhiên, do
các điều kiện khắt khe về đối tượng được mang
thai hộ, nhiều cặp vợ chồng vẫn tìm kiếm giải
pháp mang thai hộ (vì mục đích thương mại) thực
hiện tại nước ngoài. Như vậy, trường hợp này
cũng đặt ra vấn đề ghi chú vào sổ hộ tịch giấy khai
sinh được xác lập tại nước ngoài. Pháp luật hộ tịch
hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể, mặc dù, nếu
chấp nhận ghi chú hộ tịch, có thể dẫn đến vi phạm
những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam
(cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại). Khác
với Pháp, luật học Việt Nam không áp đặt nguyên
tắc “người mẹ đương nhiên” vào trong luật. Như
vậy, việc xác định quan hệ mẹ, con không thực sự
bị ràng buộc bởi thực tế người mẹ có mang thai và
sinh con hay không. Trong trường hợp này, trên cơ
sở kinh nghiệm của Pháp, tác giả cho rằng, Việt

Nam có thể xem xét cho phép ghi chú một phần
hoặc toàn bộ giấy khai sinh của đứa trẻ, để bảo
đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ. 

2.2. Sinh con bằng phương pháp ROPA

Như đã đề cập, sinh con bằng KTHTSS ROPA
bị cấm tại Pháp. Do đó, cũng giống mang thai hộ,
ROPA có thể được các cặp đôi đồng tính nữ thực
hiện ở nước ngoài nơi hợp pháp hóa phương pháp
này. Mặc dù, cũng rơi vào trường hợp “lẩn tránh”
pháp luật và về nguyên tắc, là vi phạm trật tự công
của pháp luật Pháp, tuy nhiên, việc ghi chú hộ tịch
và thừa nhận quan hệ mẹ, con “kép” vẫn khả dĩ.
Bởi lẽ, về quy trình, pháp luật Pháp không yêu cầu
phải khai báo kỹ thuật trợ sinh đã áp dụng khi sinh
con trong bản thừa nhận con chung dự kiến lập tại
phòng công chứng, nên cặp đôi đồng tính nữ dùng
phương pháp ROPA có thể không cần đề cập đến
phương pháp này và tiến hành đăng ký theo thủ
tục chung trước khi tiến hành sinh đẻ19. 

Kinh nghiệm cho Việt Nam: Kỹ thuật hỗ trợ
sinh sản ROPA chỉ áp dụng đối với các cặp đôi
đồng tính nữ. Vì thế, trong bối cảnh Việt Nam
chưa công nhận quan hệ kết hôn đồng giới cũng
như quan hệ mẹ, con “kép”, kỹ thuật này không
thuộc diện được tiến hành tại Việt Nam. Giả định
cặp đôi đồng tính nữ thực hiện sinh sản ở nước
ngoài với giấy khai sinh hợp pháp có tên hai người
mẹ lập tại nước sở tại, việc ghi chú hộ tịch giấy
khai sinh của đứa trẻ tại Việt Nam chỉ có thể xét
đến phương án ghi chú một phần với tên người mẹ
đã sinh ra đứa bé, với tư cách người phụ nữ độc
thân sinh con theo khoản 2 Điều 93 Luật Hôn
nhân và gia đình năm 2014.   

2.3. Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật trợ

sinh sản sau khi người cha chết

Nếu người cha chết, việc người mẹ thực hiện
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chuyển phôi để sinh con cũng là một trong những
trường hợp bị cấm thực hiện tại Pháp20. Các nhà
lập pháp Pháp và đa số ý kiến phản đối cho rằng,
trẻ em được sinh ra trong trường hợp này sẽ không
được bảo đảm quyền lợi tốt nhất vì sẽ bị “mồ côi
cha” từ khi mới lọt lòng21. Vì bị cấm nên việc sinh
con bằng kỹ thuật trợ sinh sau khi người cha chết
chỉ có thể thực hiện tại các quốc gia đã hợp pháp
hóa thủ tục này như Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Italia,
Hà Lan, Hy Lạp và Vương Quốc Anh22. Trẻ em
sinh ra nhờ kỹ thuật này ở nước ngoài có thể được
khai sinh hợp pháp tại nước mà trẻ chào đời với
đầy đủ tử hệ với cha mẹ. Tuy nhiên, quan hệ cha,
mẹ, con được nước ngoài công nhận này không
hoàn toàn được thừa nhận tại Pháp. Điều 47 Bộ
luật Dân sự Pháp về nguyên tắc thừa nhận giấy tờ
hộ tịch được xác lập tại nước ngoài quy định: Mọi
chứng thư hộ tịch của người Pháp và người nước
ngoài lập ở nước ngoài theo đúng thủ tục của nước
đó thì đều có giá trị, trừ trường hợp các tài liệu
hoặc giấy tờ khác thu thập được, các dữ liệu bên
ngoài hoặc bên trong chính chứng thư đó, hoặc tất
cả những thẩm định cho phép cho thấy chứng thư
đó đã được lập không đúng thủ tục, bị làm giả
hoặc nội dung khai trong chứng thư đó không
đúng sự thật. Điều này được đánh giá theo luật của
Pháp. 

Như đã phân tích, pháp luật Pháp sẽ áp đặt các
điều kiện về thực hiện kỹ thuật trợ sinh lên vấn đề
xác lập quan hệ cha, mẹ, con. Vì vậy, về nguyên
tắc, chỉ người mẹ đã mang thai đứa bé là được
thừa nhận quan hệ mẹ, con đương nhiên tại Pháp
theo Điều 311-25 Bộ luật Dân sự. Còn đối với
người cha đã khuất, sự kiện chết đã làm chấm dứt
quan hệ hôn nhân với người mẹ, do vậy không thể
xác lập quan hệ cha, con đương nhiên trong thời

kỳ hôn nhân theo Điều 312 Bộ luật Dân sự Pháp.
Bên cạnh đó, do vi phạm điều cấm của pháp luật
Pháp, quan hệ cha, con sẽ không được thừa nhận.
Việc ghi chú hộ tịch Pháp cho đứa trẻ vì thế cũng
chỉ được tiến hành một phần (đối với tên người
mẹ). 

Kinh nghiệm cho Việt Nam: Pháp luật Việt
Nam hiện hành không thể hiện rõ điều khoản cấm
áp dụng kỹ thuật chuyển phôi sau khi người cha
chết. Quy định về đối tượng áp dụng KTHTSS
cũng giới hạn chỉ đối với cặp vợ chồng hoặc người
phụ nữ độc thân23. Việc ghi chú vào sổ hộ tịch tại
Việt Nam giấy khai sinh của con sinh ra bằng kỹ
thuật này lập tại nước ngoài sau khi cha chết có
thể xét đến hai hướng trên cơ sở tham khảo kinh
nghiệm của Pháp: Một là, chấp nhận ghi chú một
phần với tên người mẹ sinh ra đứa trẻ và trong
trường hợp này, xem người mẹ thuộc diện phụ nữ
độc thân sinh con (do tình trạng hôn nhân đã chấm
dứt kể từ thời điểm người chồng chết); hai là, có
thể quy định linh hoạt hơn pháp luật Pháp, theo
đó, xem xét ghi chú toàn bộ giấy khai sinh cho trẻ
nếu trẻ được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ
thời điểm cha chết (theo nguyên tắc suy đoán tại
Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, trẻ
vẫn được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của cặp
vợ chồng). 

2.4. Trường hợp vi phạm điều kiện trước khi

luật mới được ban hành

Trước khi Đạo luật số 2021-1017 về đạo đức
sinh học được ban hành vào ngày 02/8/2021 (Đạo
luật số 2021-1017), việc thực hiện PMA chỉ được
giới hạn cho cặp vợ chồng khác giới. Do đó, các
cặp đôi đồng tính nữ hoặc phụ nữ độc thân muốn
có con phải ra nước ngoài để sinh con bằng
KTHTSS. Tuy nhiên, khi trở lại Pháp, họ gặp khó
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khăn trong việc ghi chú hộ tịch Pháp24 và xác
định quan hệ mẹ, con. Đối với người mẹ đơn
thân, quan hệ mẹ, con có thể được công nhận trên
cơ sở sự kiện mang thai theo pháp luật Pháp. Đối
với cặp đôi đồng tính nữ, bên cạnh quan hệ mẹ,
con hiển nhiên được thừa nhận của người mẹ
mang thai, người phụ nữ không sinh con nếu
muốn được công nhận tư cách làm mẹ về mặt
pháp lý phải trải qua thủ tục phức tạp về nhận con
nuôi, với điều kiện là cặp đôi đã kết hôn với nhau
trước đó. Kể từ khi Đạo luật số 2021-1017 có
hiệu lực, đối tượng áp dụng PMA đã được mở
rộng bao gồm cặp đôi nam - nữ, nữ - nữ (đã kết
hôn hoặc sống chung như vợ chồng) và người phụ
nữ độc thân. 

Như vậy, khi xét đến các trường hợp cặp đôi
đồng tính nữ vi phạm pháp luật khi sinh con bằng
PMA tại nước ngoài trước khi luật có hiệu lực,
Đạo luật số 2021-1017 giải quyết như sau: Cặp
đôi có thể đến văn phòng công chứng để ký vào
một bản “thừa nhận con chung sau sinh” và tiến
hành ghi chú giấy khai sinh của đứa trẻ tại cơ quan
hộ tịch của Pháp. Việc này được phép thực hiện
trong vòng ba năm kể từ sau khi Luật có hiệu lực,
tức là cho đến ngày 04/8/2024. Như vậy, các cặp
đôi đồng tính nữ đã sinh con ở nước ngoài trước
khi Luật này được công bố có thể thừa nhận con
chung đối với đứa trẻ được sinh ra trước ngày

03/8/2021 trước sự chứng kiến của một công
chứng viên, để xác lập quan hệ mẹ, con với người
phụ nữ không sinh con. Sau đó, cặp đôi phải xuất
trình một bản sao chứng thư công chứng cho viên
chức hộ tịch có thẩm quyền ghi chú giấy khai sinh,
để phần đề cập đến việc công nhận chung được
dán vào lề giấy khai sinh của trẻ, quan hệ mẹ, con
thứ hai từ đó sẽ được xác lập25.

Kinh nghiệm cho Việt Nam: Hiện nay, Việt Nam
chưa hợp pháp hóa quan hệ kết đôi đồng giới (kể cả
hình thức kết hợp dân sự hay kết hôn giữa những
người cùng giới tính). Trong khi đó, ở Pháp đã công
nhận quan hệ hôn nhân và kết hợp dân sự giữa
những người cùng giới tính, là cơ sở để xác lập
quan hệ mẹ, con cho đứa trẻ đối với người mẹ
không mang thai. Vì thế, việc tham khảo kinh
nghiệm trong xây dựng quan hệ mẹ, con “kép” đối
với các cặp đồng tính nữ là chưa thể thực hiện. Bởi
vì, để làm điều đó, trước hết, pháp luật Việt Nam
cần công nhận quan hệ hôn nhân giữa những người
cùng giới tính, tiếp đó mới có thể điều chỉnh pháp
luật về xác định cha, mẹ, con, pháp luật nuôi con
nuôi, pháp luật hộ tịch và các luật liên quan đến quy
định đối tượng sinh con bằng KTHTSS. Kinh
nghiệm này của pháp luật Pháp vẫn có thể được các
nhà làm luật Việt Nam tham khảo trong khuôn khổ
lộ trình dài hạn cho các dự luật đề xuất công nhận
hôn nhân đồng giới tại Việt Nam trong tương lai q
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